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ĐỀ ÔN LUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 THI VÀO LỚP 6
ĐỀ 30
Câu 1. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
      Trước mắt chúng tôi là những đồi cỏ sữa của trung tâm bò giống Môn-ca-đa, thứ cỏ có sức sống mãnh liệt và có hương vị đặc biệt do nước bạn Cu-ba giúp ta gây giống và gieo trồng. Vào ban đêm, mùi cỏ, vốn bị nắng nung khô tái suốt ngày, toả ra mùi hương nồng say, thấm đậm trong không gian, khiến bất kì ai đi qua đây cũng thấy nao lòng. Buổi sớm, sương còn đọng long lanh trên những ngọn cỏ, hương thơm vẫn nồng nàn khiến ta cứ ngỡ chính những giọt sương kia đã toả ra cái hương vị lạ lùng ấy ! Nhưng rồi một trời lên, sương tan. Sự hào nhoáng của những giọt sương mỏng manh tan biến ngay dưới ánh nắng một trời nhưng hương cỏ thì vẫn nồng đượm, vẫn lắng đọng, quanh quất đâu đây, êm dịu luồn lách vào tận da thịt, như nhắc ta đừng bao giờ quên cái hương vị diệu kì này. Nhưng làm sao có thể quên, dù chỉ một lần qua đây ?
(Theo Khuất Quang Thuỵ)
a) Đoạn văn miêu tả đặc điểm gì nổi bật của những đồi cỏ sữa ?
b) Hương cỏ vào ban đêm có gì đặc biệt ? Vì sao hương cỏ ban đêm lại đặc biệt như vậy ?
c) Hương cỏ vào ban ngày được tác giả miêu tả như thế nào ?
Câu 2. Tìm từ trái nghĩa với:
a) nhanh nhẹn
b) lạ lùng
c) đặc biệt
Câu 3. Chọn các cặp quan hệ từ trong khung rồi điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau cho thích hợp :
mặ c dù ... nhưng ...; càng ... càng ...; sở dĩ... là vì... ; không chỉ... mà ...
      Và tôi khâm phục ................................  bởi bố là một ngưòi giỏi giang, tà một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì, chịu khó................. bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố...................................... những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít ...............................  bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi.
Câu 4. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
       Mặc chiếc áo dài đỏ rực đến xem ca nhạc là Hoa Phượng. Hoàng Điệp đội chiếc nón vàng tươi đi cạnh Ô Môi che cây dù tím lịm. Chị em Hoa Giấy mặc áo đủ màu sác. Hoa Sứ đơn giản mà thơm ngát. Hoa Trang dịu dàng và Hoa Quỳnh vô cùng thanh khiết, Sầu Riêng ngồi tít đằng xa vì e các hoa đang phơi phới ấy vô tình chạm phải gai mình sẽ đau. Mít Tố Nữ cũng kín đáo ngồi trong một góc vườn. Dù vậy mùi thơm của hai trái cây này vẫn bắt mọi người đặc biệt chú ý. Kéo đến dự đông nhất, từng chùm, từng chùm là Dâu Da, Bòn Bon, Mận, Khế. Măng Cụt đếm đủ một chục, Xoài chỉ đi một cặp thôi.
(Theo Lý Lan)
a) Cách miêu tả các loại hoa trái trong đoạn văn trên có gì độc đáo ?
b) Đặc điểm riêng của từng loại hoa trái được tác giả miêu tả như thế nào ?
c) Em hãy viết phần mở đầu và phần kết cho đoạn văn trên.
Câu 5. Tả một loài hoa em biết.
GỢI Ý LÀM BÀI
Câu 1. 
a) Đoạn văn miêu tả mùi hương cỏ sữa.
b) Hương cỏ vào ban đêm toả ra mùi hương nồng say, thấm đậm trong không gian, khiến bất kì ai đi qua đây cũng thấy nao lòng. Hương cỏ ban đêm đặc biệt như vậy vì mùi cỏ bị nắng nung khô tái suốt ngày.
c) Hương cỏ ban ngày được tác giả miêu tả : hương cỏ thỉ vẫn nồng đượm, vẫn lắng đọng, quanh quất đâu đây, êm dịu luồn lách vào tận da thịt, như nhắc ta đừng bao giờ quên cái hương vị diệu kỉ này.
Câu 2. Từ trái nghĩa :
 a) nhanh nhẹn/ chậm chạp ; 
b) lạ lùng/ quen thuộc ;
c) đặc biệt / bình thường.
Câu 3. Các cặp quan hệ từ được điền vào đoạn văn như sau :
     Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì, chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố. Măc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi.
Câu 4. 
a) Để miêu tả các loài hoa trái, tác giả dùng biện pháp nhân hoá bằng cách : dùng các từ vốn để chỉ hoạt động, tính chất của con người để chỉ hoạt động, tính chất của các loài hoa trái.
b) Đặc điểm riêng của từng loài hoa trái được tác giả miêu tả: Hoa Phượng mặc áo dài đỏ rực ; Hoàng Điệp đội chiếc nón vàng tươi; Ô Môi che cây dù tím lịm ; Hoa Giấy mặc áo đủ màu sắc ; Hoa Sứ đơn giản mà thơm ngát; Hoa Trang dịu dàng, Hoa Quỳnh thanh khiết ; Sầu Riêng nhiều gai ; Mít Tố Nữ và Sầu Riêng có mùi thơm đặc biệt; Dâu Da, Bòn Bon, Mận, Khế kết trái thành chùm ; Măng Cụt đếm đủ một chục ; Xoài đi một cặp.
c) (Học sinh tự làm.)
Câu 5. (Học sinh tự làm.)
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